Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

I. Thông tin của người quản lý chứng thư số:

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………... Giới tính: ( Nam    ( Nữ

Ngày sinh:……/……/……... Nơi sinh:…………………………………………………...………..

Số CMND/hộ chiếu:…………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………......

Địa chỉ thư điện tử:..………………………………………………………………………………...

Cơ quan, đơn vị công tác (1):……………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………….…… Fax:…………………………………………………...

II. Thông tin đăng ký chứng thư số:

Tên cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số (1):…………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (2):………………………… …………………………………………………...

Số chứng thư số cũ (nếu có):……………… Ngày cấp:…………….Ngày hết hạn:………………

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số (tối đa là 05 năm tính từ ngày cấp chứng thư số):…….....năm

Tài liệu kèm theo: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cấp chứng thư số.

- Tôi cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

- Nếu được chấp thuận cấp chứng thư số, tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số./.
	
Xác nhận của cơ quan, đơn vị đăng ký

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                 
	……, ngày… tháng… năm…
Người quản lý chứng thư số

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Điền đầy đủ thông tin của các cơ quan quản lý cấp trên.

(2) Địa chỉ thư điện tử là địa chỉ hộp thư liên lạc chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị (bắt buộc là địa chỉ thư điện tử thuộc hệ thống chính trị).
Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO THIẾT BỊ
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

I. Thông tin người quản lý chứng thư số:

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………. Giới tính: ( Nam      ( Nữ

Ngày sinh:…../……./…… Nơi sinh:……………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu:……………… Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………………………………

Cơ quan, đơn vị công tác (1):..……………………………………………………………...

Chức vụ:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………...……………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………… Fax:………………………...………….

II. Thông tin đăng ký chứng thư số:

Loại chứng thư số (2):...…………………….………………………………………………

Tên đăng ký chứng thư số (3):……………………………………………………………...

Đơn vị quản lý thiết bị (1):…………………………………………………………………

Số chứng thư số cũ (nếu có):……………... Ngày cấp:……….. Ngày hết hạn:………….

Thời hạn đề nghị cấp (tối đa là 05 năm tính từ ngày cấp chứng thư số):………………. năm

- Tôi cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nếu được chấp thuận cấp chứng thư số, tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số./.
	
Xác nhận của cơ quan, đơn vị đăng ký

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                      
	……, ngày… tháng… năm…
Người quản lý chứng thư số

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:  

(1) Điền đầy đủ thông tin của các cơ quan quản lý cấp trên.
(2) Các loại chứng thư số: Web Server (SSL), VPN Server, Mail Server (nếu là loại khác thì ghi rõ mục đích sử dụng).
(3) Tên đăng ký chứng thư số được khai báo thông tin theo thứ tự ưu tiên sau: Tên miền hoặc địa chỉ IP hoặc tên thiết bị.

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Họ và tên thuê bao (viết chữ in hoa)………………………...  Giới tính: ( Nam       ( Nữ

Ngày sinh:…….…….….. Nơi sinh:……………………….. Quốc tịch:…………………..

Số CMND/hộ chiếu:……….…….…… Ngày cấp:…..……….. Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………..….. Điện thoại:………………… Fax:………………..

Chức vụ:…………. Bộ phận:………………… Thư điện tử (1):………………………….

Điện thoại nhà riêng:……………………… Di động:………………………...…………….

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Số chứng thư số:……………………. Ngày cấp:……………… Ngày hết hạn:…………….

Lý do thu hồi (2):.……………………………………..……………………………………

	
Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp

(Ký tên, đóng dấu)
	……, ngày… tháng… năm…
Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Chú thích: 

 (1) Địa chỉ thư điện tử là địa chỉ hộp thư liên lạc của thuê bao đã sử dụng để đề nghị cấp chứng thư số.

 (2) Lý do thu hồi theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quy chế này.
Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ CỦA CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

I. Thông tin của người quản lý chứng thư số:

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………... Giới tính: ( Nam    ( Nữ

Ngày sinh:……/……/……... Nơi sinh:…………………………………………...………..

Số CMND/hộ chiếu:……………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………….....

Địa chỉ thư điện tử:..………………………………………………………………………...

Cơ quan, đơn vị công tác (1):……………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….…… Fax:………………………………………...

II. Thông tin chứng thư số đề nghị thu hồi:

Tên cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số (1):…………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (2):………………… …………………………………………………...

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Số chứng thư số:…………………. Ngày cấp:……………… Ngày hết hạn:……………….

Lý do thu hồi (3):.……………………………………..……………………………………

	
Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp

(Ký tên, đóng dấu)
	……, ngày… tháng… năm…
Người quản lý chứng thư số

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Chú thích: 

 (1) Điền đầy đủ thông tin của các cơ quan quản lý cấp trên.

(2) Địa chỉ thư điện tử là địa chỉ hộp thư liên lạc chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã sử dụng để đề nghị cấp chứng thư số (bắt buộc là địa chỉ thư điện tử thuộc hệ thống chính trị).
 (3) Lý do thu hồi theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quy chế này.
Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ CHO THIẾT BỊ 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

I. Thông tin người quản lý chứng thư số:

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………. Giới tính: ( Nam      ( Nữ

Ngày sinh:…../……./…… Nơi sinh:……………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu:…………… Ngày cấp:………..…….. Nơi cấp:…………….

Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………………………

Cơ quan, đơn vị công tác (1):..………………………………………………………...

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………...……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………… Fax:………………………………………….

II. Thông tin chứng thư số đề nghị thu hồi:

Đơn vị quản lý thiết bị (1):……………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Số chứng thư số:……………… Ngày cấp…………… Ngày hết hạn……………….

Lý do thu hồi (2):.……………………………..……………………………………

	
Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp

(Ký tên, đóng dấu)
	……, ngày… tháng… năm…
Người quản lý chứng thư số

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Chú thích: 

 (1) Điền đầy đủ thông tin của các cơ quan quản lý cấp trên.

 (2) Lý do thu hồi theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quy chế này.
Mẫu số 08
	<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ>
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: ………..

V/v đề nghị hỗ trợ mở khóa 
thiết bị USB Token
	……, ngày… tháng… năm…


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Trong thời gian qua, <cơ quan, đơn vị> đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay, chúng tôi có một số thiết bị USB Token được cấp đã bị khóa và không còn sử dụng được nữa.

Để tiếp tục sử dụng chứng thư số phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của mình, <cơ quan, đơn vị> đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ mở khóa thiết bị USB Token với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về thiết bị lưu khóa cần mở

	TT
	Số hiệu thiết bị (serial number)
	Loại 
chứng thư số
	Họ tên người quản lý thiết bị USB Token
	Số CMND của người quản lý

	1
	
	(Cá nhân/tổ chức)
	
	

	2
	
	(Cá nhân/tổ chức)
	
	


2. Thông tin về người lập đề nghị hỗ trợ mở khóa thiết bị USB Token

Họ và tên:……………………………………………………………………….

Số CMND:……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………..

Số điện thoại di động:………………………………………………………….

Số điện thoại cố định cơ quan:.………………………………………………...

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu) 




